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PHỤ LỤC A
A. GIÁ DỰ THẦU
Giá dự thầu là tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động (Tổng chi phí chuyến xe - doanh thu đấu thầu) và chi phí dự phòng để nhà thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên các tuyến đấu thầu và đáp ứng các yêu cầu về cung cấp dịch vụ nêu tại phần II của E-HSMT này và theo hình thức hợp đồng được quy định tại phần III của E-HSMT.
(1) Tổng chi phí chuyến xe là toàn bộ chi phí vận hành khai thác dịch vụ vận tải hành khách trên tuyến.
(2) Doanh thu đấu thầu là số tiền thu được từ việc bán vé cho hành khách trên tuyến.
(3) Chi phí vận hành cho 1 km xe chạy (giá thành 1km), Khi xây dựng giá dự thầu, Nhà thầu phải căn cứ theo đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được UBND thành phố HCM phê duyệt đang được áp dụng để xây dựng đơn giá dự thầu. Các đơn giá được tính cho loại xe buýt theo yêu cầu nêu tại mẫu PL4.
- Nhà thầu phải đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho từng năm (chưa bao gồm chi phí dự phòng) không vượt kinh phí hỗ trợ hoạt động từng năm theo dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động do Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt (theo mẫu PL5), nếu không sẽ bị loại.

B. PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ TẠI CỘT 6, MẪU SỐ 11C, (Webform trên Hệ thống)

Đơn giá tại cột 6, Mẫu số 11C, (Webform trên Hệ thống) là kinh phí hỗ trợ hoạt động /chuyến = Kinh phí hỗ trợ hoạt động trong tháng (Cột 5, Mẫu PL1)/ Số chuyến xe trong tháng (Cột 4, Mẫu số 11C).
- Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, nhà thầu tiến hành xây dựng giá dự thầu theo Mẫu PL1, PL2, PL3, PL4 (đính kèm). 
- Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác tuyến và thực tế khảo sát hiện trạng trên tuyến (nếu có), để đưa ra mức dự kiến về sản lượng vận chuyển của từng năm và tổng hợp trong 02 năm. 
- Bảng giá dự thầu của Nhà thầu được lập theo quy định tại các Mẫu PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 (đính kèm).

Mẫu PL1
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ DỰ THẦU
	STT
	KHOẢN MỤC
	CHI PHÍ CHUYẾN XE
(Đồng)
	DOANH THU ĐẤU THẦU 
(Đồng)
	KINH PHÍ
HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG
(Đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(3)-(4)

	1
	Tuyến xe buýt số 127
	Bảng PL2
	Bảng PL3
	A1

	1.1
	Tháng 01/2026
	
	
	

	1.2
	Tháng 02/2026 
	
	
	

	1.3
	Tháng 03/2026 
	
	
	

	1.4
	Tháng 04/2026 
	
	
	

	
	………………
	
	
	

	1.24
	Tháng 12/2027
	
	
	

	2
	Tổng cộng
	(A1)

	3
	Chi phí dự phòng
	

	4
	Tổng cộng giá dự thầu
 (Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(4)=(2)+(3)


Bằng chữ:………………
………, ngày …. tháng …... năm ……
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Mẫu PL2
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHUYẾN XE 
	STT
	Hạng mục VTHKCC
	Đơn vị tính
	Khối lượng
 mời thầu
(chuyến)
	Chi phí chuyến xe
(đồng/chuyến)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)x(5)
	(7)

	1
	Tuyến xe buýt số 127
	
	
	
	
	

	1.1
	Tháng 01/2026
	Chuyến
	
	
	
	

	1.2
	Tháng 02/2026 
	Chuyến
	
	
	
	

	1.3
	Tháng 03/2026 
	Chuyến
	
	
	
	

	1.4
	Tháng 04/2026 
	Chuyến
	
	
	
	

	
	………………
	
	
	
	
	

	1.24
	Tháng 12/2027
	Chuyến
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	



………, ngày …. tháng …... năm ……
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)



Ghi chú: 
- Chi phí chuyến xe tại cột (5) là chi phí vận hành cho 1 chuyến xe chạy, chi phí vận hành 1 chuyến = Giá thành 1km x Cự ly tuyến; (Giá thành 1km bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ VTHKCC theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
- Chi phí chuyến xe đã bao gồm các chi phí thuế, phí và lệ phí nếu có;
	- Nhà thầu phải phân tích chi phí chuyến xe tại cột (5) theo quy định; phân tích giá thành 1km tại mẫu PL4.


Mẫu PL3
BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU

	Stt
	DANH MỤC
DỊCH VỤ
	Tổng số chuyến/ tháng
	KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN
	GIÁ VÉ THEO QUY ĐỊNH
	KHỐI LƯỢNG DỰ THẦU
	DOANH THU DỰ THẦU 
TÍNH TOÁN
	QUY ĐỔI SẢN LƯỢNG 
DOANH THU DỰ THẦU

	
	
	
	Vé lượt
	Vé tập
	Vé HS-SV
	Vé miễn
	Tổng sản lượng
	Hành khách bình quân/ chuyến
	Vé lượt
	Vé tập
	Vé HS -SV
	Vé lượt
	Vé tập
	Vé HS-SV
	Tổng sản lượng
	Vé lượt
	Vé tập
	Vé HS -SV
	Tổng doanh thu
	Hành khách/ chuyến (Roundup)
	Doanh thu bình quân/ hành khách (Roundup)
	Doanh thu bình quân/ chuyến (Round)
	Tổng doanh thu vé dự thầu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4+5+6+7
	9=8/3
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16=7+13+14 +15
	17=10*13
	18=11*14
	19=12*15
	20=17+18+19
	21=16/3
	22=20/16
	23=21*22
	24=3*23

	I. TUYẾN XE BUÝT SỐ 127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tháng 1/2026
	3.720
	47.320
	73
	54.785
	1.936
	104.114
	27,99
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tháng 2/2026
	3.360
	35.188
	54
	40.739
	1.441
	77.422
	23,05
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tháng 3/2026
	3.720
	50.097
	77
	58.000
	2.051
	110.225
	29,64
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tháng 4/2026
	3.600
	36.113
	56
	41.810
	1.477
	79.456
	22,08
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tháng 5/2026
	3.720
	41.062
	63
	47.540
	1.681
	90.346
	24,29
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tháng 6/2026
	3.600
	27.005
	42
	31.266
	1.105
	59.418
	16,51
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tháng 7/2026
	3.720
	24.100
	37
	27.902
	986
	53.025
	14,26
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tháng 8/2026
	3.720
	36.391
	56
	42.132
	1.490
	80.069
	21,53
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tháng 9/2026
	3.600
	43.989
	68
	50.929
	1.800
	96.786
	26,89
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tháng 10/2026
	3.720
	47.378
	73
	54.852
	1.939
	104.242
	28,03
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tháng 11/2026
	3.600
	45.680
	70
	52.886
	1.869
	100.505
	27,92
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tháng 12/2026
	3.720
	43.447
	67
	50.301
	1.777
	95.592
	25,70
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tháng 1/2027
	3.720
	51.263
	79
	59.350
	2.098
	112.790
	30,32
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tháng 2/2027
	3.360
	38.121
	59
	44.134
	1.560
	83.874
	24,97
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tháng 3/2027
	3.720
	54.272
	84
	62.834
	2.220
	119.410
	32,10
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tháng 4/2027
	3.600
	39.122
	60
	45.294
	1.602
	86.078
	23,92
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tháng 5/2027
	3.720
	44.484
	69
	51.501
	1.820
	97.874
	26,32
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tháng 6/2027
	3.600
	29.256
	45
	33.871
	1.197
	64.369
	17,89
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tháng 7/2027
	3.720
	26.108
	40
	30.227
	1.069
	57.444
	15,45
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Tháng 8/2027
	3.720
	39.424
	61
	45.643
	1.613
	86.741
	23,32
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Tháng 9/2027
	3.600
	47.655
	73
	55.173
	1.950
	104.851
	29,13
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Tháng 10/2027
	3.720
	51.326
	79
	59.423
	2.101
	112.929
	30,36
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Tháng 11/2027
	3.600
	49.486
	76
	57.293
	2.026
	108.881
	30,25
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Tháng 12/2027
	3.720
	47.068
	72
	54.493
	1.926
	103.559
	27,84
	6.000
	4.500
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	87.600
	995.355
	1.533
	1.152.378
	40.734
	2.190.000
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	………, ngày …. tháng …... năm ……
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
	(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
- Cột (4, 5, 6, 7 ): Là sản lượng (hành khách) theo loại vé dự toán được duyệt, Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác tuyến và thực tế khảo sát hiện trạng trên tuyến (nếu có), để đưa ra sản lượng (hành khách) dự thầu không được thấp hơn sản lượng hành khách theo dự toán được duyệt;		
- Cột (10, 11, 12): Là giá vé theo quy định, nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ.										
- Cột 3: Nhà thầu lấy từ cột (4), Mẫu số 01C (Webform trên Hệ thống);											
- Cột 21: Là hành khách bình quân 1 chuyến dự thầu, được làm tròn lên (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Ví dụ: Sản lượng hành khách dự thầu là 100.000 (hành khách), số chuyến là 2.520 -> hành khách bình quân 1 chuyến dự thầu = 100.000/2.520=39,68254 hành khách, được làm tròn lên là 39,69 hành khách	
- Cột 22, 23: Doanh thu bình quân/hành khách được làm tròn lên đến hàng đơn vị và doanh thu bình quân/chuyến (đồng) được làm tròn đến hàng đơn vị.													

Mẫu PL4

BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ CHI PHÍ VẬN HÀNH
(Đơn giá chi phí vận hành cho 01 Km xe chạy theo yêu cầu của HSMT - giá thành 1km)
	STT
	Hạng mục
	Tuyến số 127

	1
	Giá thành 1km theo đơn giá, định mức(1) (đồng/km)
	14.943

	2
	Mức chênh lệch đơn giá do thay đổi giá nhiên liệu(2) (đồng/km)
	904

	3
	Mức chênh lệch đơn giá do thay đổi mức lương cơ sở(3) (đồng/km)
	2.614

	4
	Tổng giá thành 1km lập dự toán (4)=(1)+(2)+(3)
	18.461

	5
	Cự ly tuyến (km)
	18

	6
	Tổng giá thành 1km dự thầu(4) (đồng/km)
	

	7
	CHI PHÍ VẬN HÀNH CHUYẾN XE (đồng/chuyến) (7)=(5)x(6)
	.............
(Kết chuyển Mẫu PL2)



………, ngày … tháng … năm ……
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Giá thành 1km theo đơn giá, định mức (đồng/km): là giá thành 1 km tương ứng với nhóm xe trong bộ đơn giá được ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đơn giá này được xây dựng dựa trên bộ định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tiền lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng; đơn giá nhiên liệu Dầu DO 0,05S là 14.900 đồng/lít.
(2) Mức chênh lệch đơn giá do thay đổi giá nhiên liệu (đồng/km): là mức chênh lệch chi phí nhiên liệu do giá nhiên liệu thay đổi tại thời điểm lập dự toán gói thầu (được tính toán theo đơn giá nhiên liệu Dầu DO 0,05S là 18.790 đồng/lít) so với chi phí nhiên liệu trong đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 (được tính toán theo đơn giá nhiên liệu Dầu DO 0,05S là 14.900 đồng/lít).
(3) Mức chênh lệch đơn giá do thay đổi mức lương cơ sở (đồng/km): là mức chênh lệch chi phí nhân công do thay đổi mức lương cơ sở tại thời điểm lập dự toán gói thầu (được tính toán theo mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng) so với mức lương cơ sở trong đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 (được tính toán theo mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng).
(4) Tổng giá thành 1km dự thầu: Yêu cầu nhà thầu làm tròn đơn giá đến hàng đơn vị, đồng thời lưu ý tổng giá thành 1km dự thầu của nhà thầu không được cao hơn tổng giá thành 1km lập dự toán theo giá nhiên liệu dầu Diesel 0,05S là 18.790 đồng/lít và mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng. Nhà thầu tính toán giá thành 1km bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp giá thành 1km dự thầu của nhà thầu tiết kiệm hơn so với giá thành 1km lập dự toán, đơn vị phải có cam kết sử dụng nguồn lực tài chính của mình để đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo đúng quy định hiện hành của Thành phố.
Nguyên tắc tính mức chênh lệch đơn giá khi thay đổi mức lương cơ sở, giá nhiên liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 7810/STC-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính về việc nguyên tắc điều chỉnh mức chênh lệch đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi mức lương cơ sở, giá nhiên liệu và công thức tính giá nhiên liệu CNG thay đổi và Công văn số 9945/SGTVT-VTĐB ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc mức chênh lệch đơn giá khi thay đổi mức lương cơ sở, giá nhiên liệu và công thức tính giá nhiên liệu khí CNG.

	Mẫu số PL5
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO TỪNG NĂM
(Theo Quyết định số 1146/QĐ-SXD-QLVT ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và kinh phí hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến xe buýt số 127))


	STT
	Danh mục tuyến
	Kinh phí hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Năm 2026
	Năm 2027
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Tuyến xe buýt số 127
	10.023.976.680
	9.646.595.640
	

	
	Tộng cộng
	10.023.976.680
	9.646.595.640
	




Lưu ý: Kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu tại Mẫu PL5 chưa bao gồm chi phí dự phòng. Nhà thầu phải đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho từng năm (chưa bao gồm chi phí dự phòng) không vượt kinh phí hỗ trợ từng năm theo dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động do Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt nêu trên, nếu không sẽ bị loại.

Mẫu PL6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: <Tên nhà thầu>

Họ và tên:	
Mã số thuế (nếu có):	
[bookmark: _GoBack]Số CCCD/hộ chiếu/ĐKKD:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Địa chỉ cư trú/trụ sở:	
Nơi làm việc hiện nay (nếu có):	
Điện thoại liên hệ:	
Vị trí công việc cam kết tham gia:	
GPLX số:…………………Hạng……………………Hạn sử dụng đến……………………
Tôi cam kết sẵn sàng tham gia công việc theo yêu cầu điều động nhân sự của <Tên nhà thầu> theo kết quả lựa chọn nhà thầu <Tên nhà thầu> trúng thầu.
Tôi cam kết các nội dung sau đây
1. Đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật hiện hiện hành và vị trí công việc.
2. Đảm bảo đủ sức khỏe và chấp hành quy định pháp luật hiện hành.
3. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vận tải hoặc cung cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải theo quy định.
4	
5	
(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
					…………., ngày …… tháng …… năm……....
		CÁ NHÂN CAM KẾT
						 (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi nội dung: Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức.

